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1 4002180008 Trần Văn Phúc Nam 26-01-2003 Khá Tin học ứng dụng TA0031 T0006122 05/QĐ-CĐCNTT 21/01/2022

2 4004190002 Mã Ngọc Đình Nữ 16-07-2001 Giỏi Tin học ứng dụng TA0032 T0001122 05/QĐ-CĐCNTT 21/01/2022

3 4004190008 Nguyễn Hữu Phú Nam 28-10-1999 Giỏi Tin học ứng dụng TA0033 T0002122 05/QĐ-CĐCNTT 21/01/2022

4 4007190019 Lâm Tăng Minh Triết Nam 03-05-2004 Khá Tin học ứng dụng TA0034 T0003122 05/QĐ-CĐCNTT 21/01/2022

5 4007190012 Nguyễn Thành Khoa Đăng Nam 18-02-2004 Khá Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tínhTA0035 T0004122 05/QĐ-CĐCNTT 21/01/2022

6 4007190051 Nguyễn Trường Thanh Nam 07-12-2000 Trung bình Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tínhTA0036 T0005122 05/QĐ-CĐCNTT 21/01/2022

7 4001190001 Võ Tường Linh Nam 09-08-2000 Trung bình Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tínhTA0046 CDD022252220006 163/QĐ-CĐCNTT 07/7/2022

8 4004190037 Nguyễn Đình Nam Nam 28-08-2004 Trung bình Tin học ứng dụng TA0047 CDD022253220007 267/QĐ-CĐCNTT 25/10/2022

9 803200004 Lê Hầu Minh Quân Nam 03-12-2004 Trung bình Tin học ứng dụng TA0048 CDD022253220008 267/QĐ-CĐCNTT 25/10/2022
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